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ĐỀ  ÔN CUỐI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG VIỆT 5 – số 8 

A. Đọc – Hiểu (8 điểm): Đọc thầm văn bản sau và làm bài tập:  

DẾ NHỎ VÀ NGỰA MÙ 

Xưa, có lần Thượng Đế cho gọi các con vật lên thiên đường nhận quà. Con nào cũng 

nhận được món quà ưng ý. Đom đóm được một ngôi sao nhỏ xanh biếc. Tôm được cái kéo. 

Nhện thì được đủ sợi để dệt suốt đời... 

Chú ngựa mù được tin cũng dò dẫm đi. Vì chẳng nhìn thấy gì, sắp tới giờ đóng cổng 

thiên đường, ngựa mới đến bên chiếc thang bắc lên trời. Chú ngước lên trời, buồn bã. Đúng 

lúc ấy, một con dế ở đâu nhảy bộp đến, hỏi ngựa muốn nhận phần quà gì. Ngựa bảo: “Tôi chỉ 

ước ao có một đôi mắt”. Dế vội bay về hướng vầng trăng sáng, gọi to, xin trời hãy khoan 

đóng cửa. Nghe tiếng gọi, Thánh Pi-e hé cổng cho dế vào. Dế đi thẳng đến chỗ Thượng Đế, 

xin cho ngựa mù có đôi mắt sáng. Thượng Đế ban cho dế một ít nước suối để chữa mắt cho 

ngựa. 

Khi dế sắp về, Thượng Đế hỏi: 

- Thế còn ngươi muốn nhận quà gì? 

Dế gãi gãi đầu, thưa: 

- Ôi, con vội quá, chưa kịp nghĩ gì... 

Thượng Đế thưởng cho chú một chiếc vĩ cầm. 

Dế bay xuống hạ giới, nhỏ nước suối trời vào đôi mắt mù của ngựa. Lập tức, ngựa nhìn 

thấy mọi cảnh vật, lòng vô cùng vui sướng. Ngựa hỏi dế được Thượng Đế tặng gì. Dế bảo: 

- Ngài cho tôi cây vĩ cầm. Nhưng vội quá, tôi quên không lấy dây. 

Ngựa dứt một sợi lông đuôi tặng dế. Dế căng dây đàn, búng thành âm thanh thánh thót. 

Thế rồi, chú đi khắp mặt đất để đánh lên những tiếng đàn mang niềm vui đến cho muôn loài 

trong những đêm thanh khiết. 

(Theo Truyện dân gian Bun-ga-ri) 

II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5đ). Thượng Đế gọi các con vật lên thiên đường làm gì? 

A. nhận quà  B. ngắm sao   C. lên chơi   D. bắc thang 

Câu 2 (0,5đ). Vì sao chú ngựa ngước lên trời, buồn bã? 

A. Vì chú bị mù, không nhìn thấy gì. 

B. Vì chú không tìm thấy cái thang lên trời. 

C. Vì trời sắp đóng cổng, chú khó lên trời kịp. 

D. Vì dế bay nhanh quá, chú không theo kịp 

Câu 3 (0,5đ). Dế đã làm cách nào để giúp ngựa nhận được quà của Thượng Đế? 

A. Dế vội bay về hướng vầng trăng sáng, đi thẳng đến chỗ Thượng Đế. 

B. Dế nhảy bộp đến chỗ Thượng Đế. 

C. Dế bắc thang lên trời. 

D. Dế ngước lên trời, cầu xin Thượng Đế. 

Câu 4 (0,5đ). Vì sao chú dế không kịp nghĩ đến phần quà của mình? 

A. Vì dế bận đi lấy nước suối.   B. Vì dế vội đi giúp ngựa mù. 

C. Vì dế mải nói chuyện với Thánh Pi-e.  D. Vì dế không thích nhận quà. 

Điểm 



Câu 5 (0,5đ). Vì sao dế có thể chơi đàn trên cây vĩ cầm không dây mà Thượng Đế tặng? 

A. Vì dế có khả năng đặc biệt. 

B. Vì ngựa đã tặng sợi lông đuôi của mình cho dế để làm dây đàn. 

C. Vì Thượng Đế đã tặng cây đàn khác cho dế. 

D. Vì khi mắt sáng lại, ngựa đã đi tìm dây đàn cho dế. 

Câu 6 (0,5đ). Chú dế dùng cây đàn Thượng Đế cho để làm gì? 

A. Để lên đàn cho Thượng Đế nghe. 

B. Để đi khắp nơi làm việc tốt, giúp đỡ mọi người. 

C. Để búng thành âm thanh mang niềm vui đến cho muôn loài. 

D. Để chữa bệnh cho ngựa mù. 

Câu 7 (1đ). Theo em, truyện ca ngợi điều gì? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Câu 8 (0,5đ). Dấu gạch ngang trong câu chuyện  “Dế nhỏ và ngựa mù” có tác dụng gì? 

A. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích. 

B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. 

C. Đánh dấu các ý liệt kê. 

D. Đánh dấu các từ ngữ trong một liên danh. 

Câu 9 (0,5đ). a) Gạch chân dưới kết từ trong câu sau: 

Nhện thì được đủ sợi để dệt suốt đời... 

b) (0,5đ).Gạch chân dưới các danh từ có trong câu văn sau:  

“Dế bay xuống hạ giới, nhỏ nước suối thần vào đôi mắt của ngựa” 

Câu 10 (1đ). Trong câu :“ Tôi chỉ ước ao có một đôi mắt.” Từ “Đôi mắt” được dùng nghĩa 

gốc hay nghĩa chuyển. Đặt câu với từ “mắt” với nghĩa khác.  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Câu 11 (0,5đ). Gạch chân dưới đại từ có trong câu sau: “Thế còn ngươi muốn nhận quà 

gì?” và cho biết các đại từ đó có tác dụng gì?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 12 (1điểm). Tìm chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN), trạng ngữ (TN) của các câu sau: 

a) Vì chẳng nhìn thấy gì, sắp tới giờ đóng cổng thiên đường, ngựa mới đến bên chiếc 

thang bắc lên trời. 

 

b) Đúng lúc ấy, một con dế ở đâu nhảy bộp đến, hỏi ngựa muốn nhận phần quà gì. 


